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1. Đặt vấn đề
Cần Thơ là một thành phố hiện đại và phát triển

nhất được xác định là trung tâm của vùng Đồng
bằng sông Cửu Long với hệ thống kết cấu hạ tầng đã
và đang được xây mới mang tính chất liên kết vùng,
quốc gia, tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư
phát triển kinh tế - xã hội diễn ra thuận lợi hơn. Theo
báo cáo của UBND Thành phố Cần Thơ, tốc độ tăng
trưởng kinh tế của thành phố tăng liên tục qua các
năm, trong đó không thể không kể đến sự đóng góp

vượt bậc của các DNNVV. Tính đến 31/12/2018
thành phố có 9.460 doanh nghiệp, trong đó DNNVV
chiếm đến 97%. Nói đến DNNVV là nói đến khả
năng tạo việc làm và thu nhập cho người lao động,
rèn luyện kỹ năng quản lý, thúc đẩy tinh thần kinh
doanh và sáng tạo. Bên cạnh đó, DNNVV còn giúp
xây dựng một hệ thống sản xuất công nghiệp linh
hoạt, với mối liên kết chặt chẽ, khai thác và huy
động mọi tiềm năng của các địa phương, tạo ra một
thị trường cạnh tranh lành mạnh và có những tác
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N ghiên cứu được thực hiện năm 2020 nhằm phân tích tác động của hoạt động đổi mới đến hiệu
quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Cần Thơ, cụ thể với

4 hình thức đổi mới sáng tạo: đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi mới tiếp thị và đổi mới tổ chức. Dựa
vào lý thuyết nguồn lực của (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991), nghiên cứu này đưa ra giả thuyết rằng 4 hình
thức đổi mới có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNVV tại TPCT. Để kiểm
định các giả thuyết, dữ liệu khảo sát được thu thập tại 131 DNNVV tại TPCT dựa trên phương pháp chọn
mẫu thuận tiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp ở TPCT nhận thức khá rõ vai trò và lợi ích
của đổi mới sáng tạo, đa phần các loại hình đổi mới đều có tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh,
riêng đổi mới tiếp thị là không làm cho hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cải thiện. Tuy
nhiên, kết quả đạt được là phù hợp với thực tế do đổi mới sáng tạo vẫn còn là một khái niệm mới đối với
các DNNVV ở TPCT. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra một số hàm ý quản trị liên quan đến đổi mới sáng
tạo nhằm giúp các DNNVV ở TPCT có quyết định đúng đắn hơn trong việc quản trị tác động của đổi mới
đối với việc cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.
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động lan tỏa tích cực đối với nền kinh tế (Nguyễn
Quốc Nghi và Mai Văn Nam, 2011). Do đó, việc đẩy
mạnh công tác hỗ trợ phát triển DNNVV được xem
là phương tiện có hiệu quả trong việc huy động vốn
cũng như các nguồn lực khác cho hoạt động sản xuất
kinh doanh, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế và
ổn định xã hội. 

Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tế thị trường
phát triển một cách nhanh chóng như hiện nay, các
doanh nghiệp cần phải liên tục nghiên cứu, tìm tòi
các biện pháp để tăng hiệu quả hoạt động kinh
doanh. Bởi việc cải thiện hiệu quả hoạt động kinh
doanh cũng giúp các doanh nghiệp tăng khả năng
cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường, trong đó
hoạt động đổi mới có thể được coi là một nền tảng
vững chắc. Đổi mới như là một bước ngoặt để các
doanh nghiệp bước vào sân chơi kinh tế quốc tế.
Nếu chỉ hoạt động theo lối mòn và không chịu làm
mới mình, các doanh nghiệp có thể sẽ bị bỏ lại phía
sau bởi các đối thủ cạnh tranh khác. Quả thật, nếu
không có sự đổi mới, các công ty khó có thể phát
triển thành công trong nền kinh tế cạnh tranh khốc
liệt này. Theo Báo cáo về Chỉ số Đổi mới sáng tạo
toàn cầu (WIPO) vào năm 2019, Việt Nam đứng thứ
42 trên thế giới về việc thực hiện các hoạt động đổi
mới, tăng 10 hạng so với năm 2015 và chỉ đứng sau
Singapore với Malaysia trong khối ASEAN. Đây có
thể nói là một dấu hiệu đáng mừng cho các doanh
nghiệp Việt Nam.

Cho đến nay, đã có rất nhiều nghiên cứu về tầm
quan trọng của hoạt động đổi mới, cũng như là hiệu
quả hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, có rất ít nhà
nghiên cứu nghiên cứu tác động của hoạt động đổi
mới đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các
DNNVV tại Việt Nam cụ thể là tại Thành phố Cần
Thơ. Bên cạnh đó, còn có một số tác giả chỉ tập
trung vào cách cải thiện hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp hoặc phân tích các yếu tố ảnh hưởng
đến hoạt động của doanh nghiệp như tuổi của doanh
nghiệp, quy mô doanh nghiệp, giới tính của người
quản lý, trình độ học vấn của người quản lý, vốn
điều lệ, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, các mối quan
hệ xã hội (Phan Hồng Dẫn, 2012; Mai Văn Nam &
Nguyễn Quốc Nghi, 2011; Lazar, 2016; Terziovski,
2010; Adnan & Sohail, 2018; Kamasak, 2015).
Nhận thấy được điều này, nghiên cứu “Tác động của
việc áp dụng các hình thức đổi mới sáng tạo đến
hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh

nghiệp nhỏ và vừa tại Cần Thơ, Việt Nam” được
thực hiện với mong muốn sẽ làm rõ vấn đề được nêu
trên mà các nghiên cứu trước đây chưa thực hiện. Từ
đó, sẽ đưa ra một số hàm ý quản trị để góp phần giúp
các doanh nghiệp có cái nhìn đúng đắn hơn về các
hình thức đổi mới cũng như sự tác động của hoạt
động này đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp.

2. Lược khảo các nghiên cứu trước
Trong những năm gần đây các hoạt động đổi mới

sáng tạo và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp nhận được nhiều sự quan tâm bởi nhiều học
giả trong và ngoài nước. Phùng Xuân Nhạ và Lê
Quân (2013) đã chỉ ra tầm quan trọng của đổi mới
sáng tạo bởi đổi mới đóng góp trực tiếp vào quá trình
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt
Nam, Nguyễn Thị Cành và cộng sự (2019) cho rằng
những đổi mới về quy trình và sản phẩm có lợi cho
hoạt động của công ty về mặt thị phần, nhưng không
mang lại lợi nhuận trên tổng tài sản. 

Thêm vào đó, nghiên cứu của Atalay, Anafarta,
& Sarvan (2013) đã chứng minh rằng đổi mới công
nghệ (đổi mới sản phẩm và quy trình) có tác động
tích cực và đáng kể đến hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp, nhưng không tìm thấy bằng chứng về
mối quan hệ tích cực giữa đổi mới phi công nghệ
(đổi mới tổ chức và tiếp thị) đến hiệu quả hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp. Khảo sát của nghiên
cứu này được thực hiện trên 113 công ty hoạt động
trong ngành công nghiệp cung ứng ô tô tự động, một
trong những ngành sáng tạo nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, tính
đến năm 2011. Dữ liệu thu được từ bảng câu hỏi
được phân tích thông qua SPSS. Nhưng nghiên cứu
lại bị giới hạn chỉ trong một lĩnh vực nên khó thấy
rõ cường độ áp dụng của đổi mới lên các công ty.

Coad và Rao (2008) triển khai nghiên cứu trong
lĩnh vực Công nghệ cao, trình bày vai trò quan trọng
của đổi mới đối với tăng trưởng của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, qua sử dụng phương pháp hồi quy lượng
tử lại cho ra kết quả rằng tác động tích cực của đổi
mới lên sự tăng trưởng của các doanh nghiệp chỉ tập
trung trong số các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh
“superstar”, các doanh nghiệp còn lại thì có thể cho ra
kết quả nghịch chiều, có nghĩa là không có mối quan
hệ giữa đổi mới và hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Đồng thời, trong quá trình kinh doanh, có nhiều

yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp. Cụ thể là quy mô doanh
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nghiệp, số năm hoạt động doanh nghiệp, giới tính
quản lý, chính sách (Nguyễn Minh Tân, Võ Thành
Danh & Tăng Thị Ngân, 2015), nguồn vốn chủ sở
hữu (Dương Kha, Lê Thị Phương Vy, Hoàng Thị
Phương Anh, 2017), hoặc đòn bẩy tài chính, kinh
doanh đa ngành (Đoàn Vinh Thăng, 2017), v.v. Tuy
nhiên, chưa thực sự có nhiều nghiên cứu về ảnh
hưởng của đổi mới đối với hiệu quả hoạt động kinh
doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

3. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
3.1. Cở sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
Theo lý thuyết nguồn lực (Wernerfelt, 1984;

Barney, 1991), một doanh nghiệp được xác định là
nơi tập trung và kết hợp các nguồn lực hiệu quả hơn
so với thị trường; doanh nghiệp sẽ thành công nếu
được trang bị các tài nguyên phù hợp và biết cách
kết nối các tài nguyên đó đúng cách. Từ hơn ba thế
kỷ trước, Smith (1776) đã khẳng định mối liên hệ
thuận chiều giữa đổi mới sáng tạo và tăng trưởng.
Sau đó, các khái niệm về đổi mới, cũng như tác
động của đổi mới đối với sự phát triển của doanh
nghiệp cũng được Schumpeter (1934) phát triển và
áp dụng rộng rãi cho đến nay. 

Gần đây, nhiều tác giả đã nghiên cứu về đổi mới
như một thành phần quan trọng trong quá trình phát
triển của các doanh nghiệp. Thông qua các nghiên
cứu thực nghiệm, Gunday và cộng sự (2011) cho
rằng các loại hình đổi mới nhìn chung có ảnh hưởng
thuận chiều đến hiệu hoạt động kinh doanh của các
doanh nghiệp sản xuất. Cũng theo Atalay, Anafarta
& Sarvan (2013), đổi mới công nghệ (bao gồm đổi
mới sản phẩm và quy trình) có tác động tích cực đến
hiệu quả hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, cũng có
nhiều nghiên cứu từ nhiều học giả cho rằng đổi mới
và hiệu quả hoạt động kinh doanh có mối liên hệ
chặt chẽ với nhau (Rousseau & cộng sự, 2016;
Audretch, Coad & Segarra, 2014; Artz & cộng sự,
2010; Lee, Lee & Garrett, 2017).

Theo phiên bản đầu tiên của Cẩm nang Oslo
(OECD, 1992), sự đổi mới chủ yếu giới hạn trong
các doanh nghiệp sản xuất và nó chỉ liên quan đến
sản phẩm công nghệ và đổi mới quy trình. Tương tự,
mặc dù được bổ sung thêm với các ngành dịch vụ,
phiên bản thứ hai của Cẩm nang Oslo vẫn là về đổi
mới sản phẩm công nghệ và quy trình. Tuy nhiên,
chỉ như vậy thì không đủ vì đổi mới là một quá trình
phức tạp (Therrien & cộng sự, 2011) và nó bao gồm
nhiều khía cạnh hơn. Do đó, nghiên cứu này dựa

trên phiên bản thứ ba của Cẩm nang Oslo (OECD &
Eurostat, 2005) với bốn hình thức đổi mới sáng tạo
bao gồm đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi
mới tiếp thị và đổi mới tổ chức để phát triển các giả
thuyết và hình thành mô hình nghiên cứu. 

- Đổi mới sản phẩm: Đổi mới sản phẩm là việc
sáng tạo ra/giới thiệu sản phẩm mới cho khách hàng
hoặc cải tiến các phiên bản của các sản phẩm hiện
có để làm gia tăng số lượng khách hàng. Do đó, giả
thuyết nghiên cứu được đề xuất như sau:

Giả thuyết 1: Đổi mới sản phẩm có tác động
cùng chiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp.

- Đổi mới quy trình: Đổi mới quy trình là việc
ứng dụng, giới thiệu và những thay đổi trong thiết bị,
phương pháp hoặc công nghệ được sử dụng trong quá
trình sản xuất một sản phẩm nhất định, nhằm giúp các
doanh nghiệp trong việc giữ được sự cạnh tranh cũng
như đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Theo đó, một
giả thuyết nghiên cứu khác được đề xuất:

Giả thuyết 2: Đổi mới quy trình sản xuất có tác
động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp.

- Đổi mới tiếp thị: Đổi mới marketing là việc
thực hiện các chiến lược marketing mới chưa từng
được áp dụng hoặc sử dụng trước đây. Các chiến
lược đó có thể liên quan đến định hướng khách
hàng, định hướng thị trường và quảng bá sản phẩm.
Do đó, giả thuyết nghiên cứu tiếp theo được đặt ra
như sau:

Giả thuyết 3: Đổi mới tiếp thị có tác động cùng
chiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp.

- Đổi mới tổ chức: Đổi mới tổ chức là việc thực
hiện giới thiệu một phương pháp tổ chức mới hoặc
cải thiện cấu trúc tổ chức trong các hoạt động kinh
doanh của công ty, tổ chức nơi làm việc hoặc các
mối quan hệ bên ngoài. Từ đó, tác giả phát triển giả
thuyết sau:

Giả thuyết 4: Đổi mới tổ chức có tác động cùng
chiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp.

Ngoài ra, sau khi xem xét tài liệu, có nhiều yếu tố
khác ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp như số năm hoạt động, quy mô
doanh nghiệp, giới tính của người quản lý, kinh
nghiệm của người quản lý và trình độ học vấn của
người quản lý (Muhammad Haris Qureshi và các
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cộng sự, 2012; Nguyễn Quốc Nghi và Mai Văn Nam,
2011; Lazar, 2016; Terziovski, 2010; Adnan &
Sohail, 2018; Kamasak, 2015). Do đó, để nghiên cứu
mang tính khách quan và đáng tin cậy hơn, tác giả đã
bổ sung thêm các biến kiểm soát vào trong mô hình
nghiên cứu và được thể hiện cụ thể ở hình 1 sau:

3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
Số liệu thứ cấp sử dụng trong nghiên cứu này

được thu thập từ các sở, ban, ngành của TPCT như
UBND TPCT, Cục Thống kê TPCT, Cục Thuế
TPCT, Niên giám thống kê TPCT, báo cáo thường
niên, sách báo, tài liệu trên Internet và các bài
nghiên cứu khoa học có liên quan được đăng tải trên
các tạp chí chuyên ngành. 

Nghiên cứu sử dụng nguồn số liệu sơ
cấp được thu thập thông qua khảo sát 131
DNNVV thuộc lĩnh vực sản xuất trên địa
bàn Thành phố Cần Thơ bằng phương
pháp chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện. Đối
tượng được phỏng vấn là chủ doanh
nghiệp hoặc kế toán trưởng, quản lý của
131 DNNVV trên địa bàn TPCT và được
phỏng vấn trực tiếp thông qua bảng câu
hỏi được thiết kế sẵn. 

Về địa bàn nghiên cứu, các doanh
nghiệp được khảo sát tập trung chủ yếu ở
4 quận trung tâm thành phố Cần Thơ, nơi

tập trung số lượng lớn các khu công nghiệp được
phân bố như bảng 1:

Tác giả chọn khảo sát các DNNVV sản xuất là
do hiệu quả hoạt động kinh doanh khi đo lường bằng
ROA sẽ tập trung vào xem xét hiệu quả của việc đầu

tư vào tài sản, máy móc, thiết bị;
đồng thời sẽ dễ dàng nhận thấy sự
tiếp nhận các hình thức đổi mới
sáng tạo từ các công ty, doanh
nghiệp sản xuất. Do đó, đối tượng
của nghiên cứu này là các
DNNVV thuộc lĩnh vực sản xuất
sẽ hoàn toàn phù hợp với mục tiêu
nghiên cứu.

3.2.2 Định nghĩa và đo lường
các biến trong mô hình nghiên cứu

Thông tin từ bộ dữ liệu thu thập
được cho phép đo lường các biến
trong mô hình như sau:

Biến phụ thuộc (Y): Hiệu quả
hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp được đo lường bằng lợi
nhuận sau thuế chia cho tổng tài sản
(Maja & Višić, 2012; Lazar, 2016)

Các biến độc lập
Đổi mới sản phẩm (XPRODUCT): Biến có giá trị

1 nếu doanh nghiệp có tiến hành đổi mới hoặc cải
thiện đáng kể các sản phẩm hoặc dịch vụ trong năm
2019, và ngược lại có giá trị 0 (Recia & cộng sự,
2018; Hall, Lotti & Mairesse, 2009; Gotsch &
Hipp, 2012).
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Bảng 1: Số doanh nghiệp khảo sát tại thành phố Cần Thơ

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả, năm 2020



Đổi mới quy trình (XPROCESS): Biến có giá trị 1
nếu doanh nghiệp có tiến hành đổi mới hoặc cải
thiện đáng kể quy trình sản xuất trong năm 2019, và
ngược lại có giá trị 0 (Recia & cộng sự, 2018; Hall,
Lotti & Mairesse, 2009; Gotsch & Hipp, 2012).
Đổi mới tiếp thị (XMAR): Biến có giá trị 1 nếu

doanh nghiệp có tiến hành đổi mới hoặc cải thiện
đáng kể các phương pháp marketing trong năm 2019,
và ngược lại có giá trị 0 (Recia & cộng sự, 2018; Hall,
Lotti & Mairesse, 2009; Gotsch & Hipp, 2012).
Đổi mới tổ chức (XORG): Biến có giá trị 1 nếu

doanh nghiệp có tiến hành đổi mới hoặc cải thiện
đáng kể cơ cấu hoặc thực tiễn quản lý trong năm
2019, và ngược lại có giá trị 0 (Recia & cộng sự,
2018; Hall, Lotti & Mairesse, 2009; Gotsch &
Hipp, 2012).

Các biến kiểm soát
Quy mô doanh nghiệp (XLnSIZE): Quy mô doanh

nghiệp càng lớn, hiệu quả hoạt động kinh doanh
càng cao (Pervan & Višić, 2012; Lee, 2009; Võ
Thành Danh và các cộng sự ,2015; Nguyễn Quốc
Nghi và Mai Văn Nam, 2011; Trương Đông Lộc và
Nguyễn Đức Trọng, 2010). Quy mô doanh nghiệp
được đo lường bằng giá trị logarit tự nhiên của số
lượng nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp
(Pervan & Višić, 2012).

Số năm hoạt động của doanh nghiệp (XAGE): Số
năm hoạt động của doanh nghiệp càng lâu, chứng tỏ
doanh nghiệp càng có khả năng ứng biến cao trước
những thay đổi của môi trường. Số năm hoạt động
doanh nghiệp được đo lường bằng số năm từ khi
doanh nghiệp bắt đầu hoạt động đến năm hiện hành
(Gurbuz & Aybars, 2010; Fama & French, 2004;
Chun et al., 2008).

Giới tính người quản lý (XGEN): Các công ty
thường có xu hướng thu được tỷ lệ thu nhập cao hơn
và các nhà đầu tư có thể sẵn sàng chi trả nhiều tiền
hơn cho các công ty được quản lý bởi các nhà quản
lý nam, do đó, công ty có quản lý là nam được kỳ
vọng sẽ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh
doanh. Giới tính người quản lý có giá trị 1 nếu người
quản lý là nam và ngược lại có giá trị bằng 0
(Muhammad Haris Qureshi và các cộng sự, 2012;
Võ Thành Danh và các cộng sự, 2015).

Kinh nghiệm quản lý (XEXP): Kinh nghiệm của
người quản lý càng cao thì hiệu quả hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp sẽ được cải thiện. Kinh
nghiệm quản lý được đo lường bằng số năm kinh
nghiệm của nhà quản lý từ khi nhậm chức đến năm
2019 (Võ Văn Dứt, 2015).

Trình độ học vấn của quản lý (XEDU): Biến có
giá trị 1 nếu người quản lý tốt nghiệp đại học trở lên;
có giá trị 0 nếu người quản lý tốt nghiệp cao đẳng
trở xuống (Darmadi, 2011).

3.2.3 Phương pháp ước lượng
Trong nghiên cứu này, mô hình hồi quy tuyến

tính sử dụng bình phương nhỏ nhất thông thường
(OLS) để ước lượng tác động của hoạt động đổi đến
hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Phương trình ước lượng được thể hiện như sau:

YROA = β0 + βPRODUCTXPRODUCT +
βPROCESSXPROCESS + βMARXMAR + βORGXORG
+ βLnSIZEXLnSIZE + βAGEXAGE + βGENXGEN +
βEXPXEXP + βEDUXEDU + ε 

Trong đó:
YROA: là biến phụ thuộc (Hiệu quả hoạt động

kinh doanh);
β0: là hệ số tự do, cho biết giá trị trung bình của

biến Y khi các biến độc lập X nhận giá trị 0
βPRODUCT, βPROCESS, βMAR, βORG: là hệ số

hồi quy của các biến độc lập;                      
XPRODUCT, XPROCESS, XMAR, XORG: là giá

trị quan sát được của các biến độc lập;
βLnSIZE, βAGE, βGEN, βEXP, βEDU: là hệ số hồi

quy của các biến kiểm soát;
XLnSIZE, XAGE, XGEN, XEXP, XEDU: là giá trị

quan sát được của các biến kiểm soát;
ε: là sai số của mô hình hồi quy.
4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Mô tả thống kê
Bảng 3 biểu diễn giá trị hệ số phóng đại phương

sai (VIF), giá trị thấp nhất, cao nhất, giá trị trung
bình, độ lệch chuẩn các biến trong mô hình nghiên
cứu. Kết quả kiểm định cho thấy rằng, tất cả các
biến có giá trị VIF dưới giá trị ngưỡng 10,0. Vì vậy,
khi xem xét tất cả các biến này đồng thời trong một
mô hình nghiên cứu không xảy ra hiện tượng đa
cộng tuyến. Điều này hàm ý rằng giá trị ước lượng
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Bảng 2: Cơ sở xây dựng thang đo trong mô hình

Nguồn: Tác giả tổng hợp



các biến số trong mô hình nghiên cứu không bị
chệch khi ước lượng đồng thời các yếu tố trong cùng
mô hình. Nghĩa là sự thay đổi của một biến độc lập
trong mô hình sẽ không làm thay đổi sự tác động của
một biến độc lập khác đến biến phụ thuộc. 

4.2. Kết quả nghiên cứu
Kết quả ước lượng hồi quy tuyến tính về tác động

của hoạt động đổi mới đến hiệu quả hoạt động kinh
doanh của các DNNVV tại TPCT được trình bày tóm
tắt trong bảng 4, gồm 2 mô hình cụ thể như sau:
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Bảng 3: Kết quả thống kê mô tả về dữ liệu nghiên cứu

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu, 2020 

Bảng 4: Kết quả ước lượng hồi quy tuyến tính về tác động của hoạt động đổi mới 
đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNVV tại TPCT

***, **, * lần lượt là các mức ý nghĩa tại 1%, 5% và 10%; ns: không có ý nghĩa thống kê
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu, 2020 
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Mô hình 1 cho biết tác động của biến độc lập đổi
mới quy trình sản xuất và các yếu tố kiểm soát đến
hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNVV tại
TPCT. Hệ số R2 trong Mô hình 1 là 0,386. Bên cạnh
đó, giá trị p là 0,0497 tức là mô hình này có ý nghĩa
thống kê tại 5%. Bảng 3 cho thấy rằng, đổi mới quy
trình sản xuất có tác động cùng chiều đến ROA tại
mức ý nghĩa thống kê 1% (βPROCESS = 0,465;
p<0,01). Kết quả ngụ ý rằng, nếu doanh nghiệp có
đổi mới quy trình sản xuất thì hiệu quả hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp đó sẽ cao hơn doanh
nghiệp không có đổi mới quy trình sản xuất.

Ngoài ra, số năm hoạt động và trình độ học vấn
của người quản lý có tác động nghịch chiều đến hiệu
quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại mức
ý nghĩa thống kê 10% (βAGE = - 0,012, p < 0,1;
βEDU = - 0,271, p < 0,1), nghĩa là những doanh
nghiệp mới hoạt động và có người quản lý tốt
nghiệp từ cao đẳng trở xuống thì hiệu quả hoạt động
kinh doanh sẽ cao hơn. Trong khi đó, các yếu tố
kiểm soát khác bao gồm, quy mô doanh nghiệp, giới
tính người quản lý và kinh nghiệm quản lý không
tác động đến ROA của doanh nghiệp vì hệ số ước
lượng của các yếu tố này không có ý nghĩa về mặt
thống kê (p > 0,1).

Mô hình 2 chỉ ra tác động của tất cả các biến độc
lập và biến kiểm soát đến hiệu quả hoạt động kinh
doanh của các DNNVV tại TPCT. R2 trong Mô hình
2 là 0,635. Bên cạnh đó, giá trị p là 0,0039 tức là mô
hình này có ý nghĩa thống kê tại 1%. Trong bài viết
này, R2 của Mô hình 2 cao hơn so với Mô hình 1,
giá trị này cho biết rằng, khi xem xét biến độc lập và
các biến kiểm soát đồng thời thì Mô hình 2 sẽ tốt
hơn so với mô Mô Hình 1.

Từ Mô hình 2 có thể thấy, đổi mới sản phẩm có
tác động ngược chiều đến hiệu quả hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp tại mức ý nghĩa thống kê
1% (βPRODUCT = -0,379; p < 0,01). Kết quả này đi
ngược với kỳ vọng ban đầu của giả thuyết đặt ra.
Nghĩa là những doanh nghiệp có tiến hành đổi mới
sản phẩm thì ROA sẽ thấp hơn những doanh nghiệp
không đổi mới.

Tuy nhiên, có nhiều lý do có thể giải thích cho
kết quả này. Trước tiên, không công ty nào có thể
thoát khỏi tác động của việc thay đổi nhanh chóng
công nghệ và thị trường. Các sản phẩm hiện tại trở
nên lỗi thời và được thay thế bằng các sản phẩm mới
hoặc cải tiến. Đổi mới sản phẩm là một con đường
dẫn đến sự tồn tại và thịnh vượng đối với nhiều
doanh nghiệp. Nhưng con đường đổi mới cũng gặp
nhiều khó khăn, rào cản và rủi ro cao thậm chí là
thất bại như tỷ lệ lỗi sản phẩm cao, các sản phẩm đổi
mới không thành công về mặt thương mại hoặc
không bao giờ được sản xuất ra thị trường. Ngoài ra,
một số lượng lớn các DNNVV không có bộ phận
R&D để điều tra thông tin về yêu cầu của thị trường
và khách hàng. Bên cạnh đó thì sản phẩm mới
thường khó tiếp cận thị trường do tâm lý e ngại của
người tiêu dùng nên đầu ra sản phẩm chưa thuận lợi
dẫn đến hiệu quả không tốt như mong đợi. Ngoài ra,
các doanh nghiệp thiếu những nhân viên có chuyên
môn về lĩnh vực đổi mới. Đó là lý do tại sao không
có người tiên phong lập kế hoạch và thực hiện các
hoạt động đổi mới. Thật không may, ở một số
DNNVV được phỏng vấn, nhiều nhân viên có trình
độ cao đã được trả tiền để học các phương pháp đổi
mới ở nước ngoài, ngay cả ở các nước phát triển như
Hàn Quốc và Nhật Bản; tuy nhiên, hầu hết trong số
họ sẽ trở lại Việt Nam trong 1 hoặc 2 năm tới. Vì
vậy, chúng ta có thể kỳ vọng rằng, các DNNVV ở
TPCT sẽ sớm nhận được những thành tựu to lớn về
đổi mới sáng tạo.

Mô hình 2 cũng cho thấy tác động cùng chiều
của đổi mới quy trình sản xuất đến hiệu quả hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp tại mức ý nghĩa
thống kê 1% (βPROCESS = 0,468, p<0,01). Kết quả
cũng thể hiện rằng những doanh nghiệp có tiến hành
đổi mới quy trình sản xuất sẽ cải thiện được hiệu quả
hoạt động kinh doanh. Tương tự như mô hình 1, kết
quả này cũng đúng với kỳ vọng của giả thuyết 2 đặt
ra, nên giả thuyết 2 của nghiên cứu được ủng hộ
hoàn toàn về mặt lý thuyết và thực tiễn, ROA đồng
thời cũng cho thấy hiệu quả của việc đầu tư vốn vào
tài sản của doanh nghiệp. Mô hình cũng cho ra kết
quả tương đồng với kết quả nghiên cứu của Atalay
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& cộng sự (2013). Mối quan hệ cùng chiều này có
thể được giải thích bởi tính chất của quá trình đổi
mới đang diễn ra trong bộ phận DNNVV tại TPCT.
Tóm lại, quy trình mới với công nghệ mới có thể
giúp các công ty nâng cao năng suất, tạo ra nhiều
sản phẩm chất lượng cao phục vụ nhu cầu của khách
hàng, từ đó giúp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp.
Đổi mới tổ chức cũng có tác động cùng chiều

đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại mức ý nghĩa
5% (βORG = 0,267, p<0,05). So với các nghiên cứu
thực nghiệm trước (Atalay, Anafarta & Sarvan,
2013), đổi mới tổ chức và hiệu quả hoạt động kinh
doanh của các doanh nghiệp không có mối liên hệ
với nhau, (Lee, Lee và Garrett, 2019) thì cho rằng
đổi mới tổ chức điều tiết mối quan hệ giữa đổi mới
quy trình và hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, tại Việt
Nam, khi xem xét mô hình 2 này, cho thấy nếu đổi
mới tổ chức được thực hiện tốt, các doanh nghiệp có
thể tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh bằng cách
giảm chi phí hành chính và giao dịch, cải thiện sự
hài lòng tại nơi làm việc và năng suất lao động,…
Một tổ chức sáng tạo có thể được coi là một công cụ
để thúc đẩy làm việc theo nhóm, giảm khoảng cách
quyền lực giữa nhân viên và quản lý, khuyến khích
tư duy sáng tạo để khám phá những vấn đề từ những
khía cạnh.

Ngoài ra thì biến kiểm soát là trình độ học vấn có
tác động nghịch chiều đến hiệu quả hoạt động kinh
doanh tại mức ý nghĩa thống kê là 5% (βEDU = -
0,271, p<0,05). Nghĩa là nếu người quản lý có trình
độ học vấn tốt nghiệp từ đại học trở lên thì hiệu quả
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ thấp hơn
người quản lý có trình độ học vấn tốt nghiệp từ cao
đẳng trở xuống. Kết quả cũng đi ngược hoàn toàn so
với kỳ vọng ban đầu của nghiên cứu và cũng ngược
so với kết quả nghiên cứu của các tác giả trước đây
như Trương Đông Lộc và Nguyễn Đức Trọng
(2010), Nguyễn Quốc Nghi và Mai Văn Nam
(2011). Có thể giải thích là do bậc Cao đẳng trở
xuống thường tập trung vào việc đào tạo kỹ năng
nghề nghiệp trong một ngành hẹp, hơn nữa là thời
gian tốt nghiệp của họ sớm hơn những người học đại

học nên họ sẽ tiếp xúc với công việc sớm hơn, tích
lũy nhiều kinh nghiệm hơn đồng thời khả năng ứng
biến, giải quyết vấn đề khó khăn của doanh nghiệp
sẽ nhạy bén hơn. 

5. Kết luận và thảo luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, lần lượt đổi

mới sản phẩm, đổi mới quy trình sản xuất, đổi mới
tổ chức và các biến kiểm soát số năm hoạt động,
trình độ học vấn của người quản lý đều có tác động
đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp. Trong đó đổi mới sản phẩm, số năm hoạt
động và trình độ học vấn có tác động nghịch chiều
đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, các yếu tố còn
lại có tác động cùng chiều đến ROA. Và không có
mối liên hệ giữa đổi mới tiếp thị và hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp. 

Thông qua tình hình thực tế khi khảo sát các
DNNVV tại Cần Thơ, các hình thức đổi mới hiện
nay chủ yếu liên quan đến các khâu kỹ thuật và máy
móc thiết bị, cụ thể là đổi mới sản phẩm và đổi mới
quy trình sản xuất. Vì vậy, việc sử dụng biến độc lập
là ROA để xem xét hiệu quả hoạt động kinh doanh
của các doanh nghiệp là hoàn toàn phù hợp. Ngoài
ra, cần xem xét tiến độ này trong dài hạn do việc đầu
tư máy móc thiết bị cần phải có thời gian mới giúp
các doanh nghiệp nhận thấy được sự thay đổi trong
hiệu quả. 

Từ kết quả phân tích trên, để nâng cao hiệu quả
hoạt động của doanh nghiệp thông qua đổi mới,
doanh nghiệp nên có kế hoạch chi tiết để tiến hành
các hoạt động đổi mới. Các cơ sở đề xuất của các
hàm ý quản trị sau đây bắt nguồn từ việc xử lý dữ
liệu, lý thuyết và tổng quan tài liệu. Qua đó, nếu
doanh nghiệp muốn đầu tư nghiêm túc cho đổi mới
thì cần nghiêm túc xây dựng mục tiêu dài hạn bằng
cách lựa chọn các loại hình đổi mới phù hợp với
chiến lược. Có rất nhiều loại hình đổi mới khác nhau
và không phải mọi doanh nghiệp đều có khả năng
chi trả cho tất cả các hoạt động ấy. Do đó, doanh
nghiệp cần đi phân tích những điểm mạnh, hạn chế
của mình về mặt tài chính, nguồn lực, các mối quan
hệ,… để tiến hành hoạt động đổi mới một cách hiệu
quả và tránh gây lãng phí các nguồn lực đang có.
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Hơn thế nữa, các doanh nghiệp có thể thành lập
trung tâm R&D để hiểu rõ hơn về môi trường kinh
doanh, đối thủ, cơ hội của doanh nghiệp trên thị
trường. R&D là đầu vào của quá trình đổi mới,
R&D liên quan đến các hoạt động nghiên cứu thị
trường và nhu cầu khách hàng, thông qua đó, phát
triển các sản phẩm, dịch vụ mới thông qua các cải
tiến để đáp ứng nhu cầu ngày một nhiều và đổi mới
của khách hàng. Đồng thời, R&D sẽ là một nền tảng
giúp các doanh nghiệp đưa ra những chiến lược,
phương án phù hợp để thực hiện các hoạt động đổi
mới một cách hợp lý nhất. 
Đồng thời, tái đầu tư vào đổi mới để tạo thành

một chu kỳ ổn định cho các hoạt động đổi mới là
một việc làm cần thiết. Khi bắt tay vào thực hiện
tiến trình đổi mới, các doanh nghiệp cần hướng đến
các mục tiêu trong dài hạn. Không chỉ đơn thuần là
đầu tư cho các loại hình đổi mới, mà các doanh
nghiệp cần nghĩ cách để tái đầu tư cho các hoạt động
này, hình thành một chu kỳ để có thể phát triển ổn
định. Do đó, các doanh nghiệp cần lên kế hoạch để
trích ra một phần quỹ từ tổng doanh thu của doanh
nghiệp cho hoạt động nghiên cứu và phát triển. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần tận dụng và tuyển
dụng những cán bộ, chuyên gia tài năng, chuyên sâu
về đổi mới sáng tạo để từ đó có kế hoạch phát triển
các hoạt động đó, hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo hiệu
quả đầu tư. Khi mọi thứ đi theo khuôn mẫu, doanh
nghiệp sẽ có thể tái đầu tư cho đổi mới sáng tạo
trong giai đoạn tiếp theo, góp phần tạo nền tảng
vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

6. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
Bài nghiên cứu chỉ xem xét 131 DNNVV có

cung cấp số liệu mà chưa đánh giá được tất cả các
DNNVV tại TPCT nên có thể kết quả nghiên cứu
chưa thật sự mang tính đại diện. Hơn nữa, việc kiểm
tra tính đúng đắn của các báo cáo tài chính của tất cả
các doanh nghiệp là không dễ dàng. Do đó, một số
con số trong cuộc khảo sát là tương đối, không hoàn
toàn tuyệt đối.

Trong tương lai, nên có những nghiên cứu so
sánh hoạt động đổi mới của doanh nghiệp trong các
lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt là nghiên cứu mối quan
hệ điều tiết giữa các loại hình đổi mới để có thể cho
ra kết quả khách quan hơn. Cần có thêm nhiều
nghiên cứu về đổi mới sáng tạo ở các tỉnh Đồng bằng
sông Cửu Long hoặc các tỉnh khác ở Việt Nam.!
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Summary

The study aims to analyze the impact of innova-
tion activities on efficient business operations of
small and medium-sized enterprises (SMEs) in Can
Tho city, specifically with four types of innovation:
product innovation, process innovation, marketing
innovation and organizational innovation. Based on
the resource theory of (Wernerfelt, 1984; Barney,
1991), this study hypothesizes that 4 types of inno-
vation have a positive impact on the business per-
formance of SMEs in Can Tho city. To test hypothe-
ses, survey data were collected in 131 SMEs based
on a snowball sampling method. The research key
findings reveal that all types of innovation have a
positive impact on business performance, except for
marketing innovation. The results achieved are in
line with reality because innovation is still a new
concept for SMEs in such province. Finally, the
study provides some implications related to innova-
tive changes in order to help to improve the per-
formance of SMEs in Can Tho will be proposed.
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